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1 M-1 Mai Minh Quân 01/09/1991 Nam SXCT 51112434 Bến Tre Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Hữu Nhân 10/09/1994 Nam SXCT 51111908 Bình Phước Không khám sức khỏe

3 M-3 Cao Văn Nam 14/01/2003 Nam SXCT 51106692 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Lê Văn Lương 02/09/2002 Nam SXCT 51108021 Nghệ An Không khám sức khỏe

5 M-5 Trần Quang Hà 28/09/2001 Nam SXCT 51102029 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

6 M-6 Đoàn Văn Duẩn 08/02/1990 Nam SXCT 51105327 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Văn Sự 26/09/2001 Nam SXCT 51100196 Hà Nội Không khám sức khỏe

8 M-8 Trần Tiến Mạnh 07/11/2001 Nam SXCT 51103286 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Minh Sơn 23/01/2003 Nam SXCT 51102600 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

10 M-10 Trần Lê Đạt 29/04/2002 Nam SXCT 51103873 Nam Định Không khám sức khỏe

11 M-11 Hoàng Hải Tin 26/02/2003 Nam SXCT 51101769 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

12 M-12 Lê Xuân Bách 31/12/2002 Nam SXCT 51100127 Hà Nội Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Thế Anh 26/10/2002 Nam SXCT 51106307 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Khắc Huy 07/03/1997 Nam SXCT 51107591 Nghệ An Không khám sức khỏe

15 M-15 Vương Đình Kiên 15/09/2004 Nam SXCT 51100228 Hà Nội Không khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Xuân Linh 16/09/2001 Nam SXCT 51104763 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-17 Cao Văn Tính 16/08/1998 Nam SXCT 51112440 Bến Tre Không khám sức khỏe

18 M-18 Dương Công Nhật 13/10/1997 Nam SXCT 51112083 Đồng Nai Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Văn Bình 03/11/1992 Nam SXCT 51105922 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Giang Văn Long 09/04/1990 Nam SXCT 91200396 Hà Nội Không khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Hữu Vẹn 22/09/1995 Nam SXCT 51112655 Cần Thơ Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Thị Lành 04/11/1994 Nữ SXCT 50105214 Bắc Giang Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Văn Ruyện 23/11/1990 Nam SXCT 51103537 Thái Bình Không khám sức khỏe

24 M-24 Phạm Thị Liên 26/07/1998 Nữ SXCT 50707640 Phú Thọ Không khám sức khỏe

25 M-25 Trương Thị Hà Phương 11/11/1992 Nữ SXCT 50707020 Yên Bái Không khám sức khỏe

26 M-26 Đỗ Đăng Đô 06/03/2001 Nam SXCT 51100388 Hà Nội Không khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Văn Xuân 05/11/2000 Nam SXCT 51102787 Bắc Giang Không khám sức khỏe

28 M-28 Vương Đình Vượng 23/01/1996 Nam SXCT 51100073 Hà Nội Không khám sức khỏe

29 M-29 Vương Văn Tình 12/08/1991 Nam SXCT 51100374 Hà Nội Không khám sức khỏe

30 M-30 Giáp Văn Cường 15/01/1993 Nam SXCT 51102823 Bắc Giang Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Như Ý 22/06/1993 Nam SXCT 51100510 Hà Nội Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Quang Phượng 04/09/1993 Nam SXCT 51101449 Hà Nam Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Thanh Liêm 21/02/1987 Nam SXCT 51103175 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

34 M-34 Đỗ Đức Cảnh 21/12/1989 Nam SXCT 51101411 Hà Nam Không khám sức khỏe

35 M-35 Bùi Thị Hoa 23/07/1998 Nữ SXCT 50107038 Hòa Bình Không khám sức khỏe

36 M-36 Đỗ Thị Quỳnh Ngoan 15/06/1998 Nữ SXCT 50118700 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

37 M-37 Hoàng Thị Lan Anh 18/09/1998 Nữ SXCT 50102839 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

38 M-38 Lê Thị Sâm 21/07/1999 Nữ SXCT 50113859 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

39 M-39 Lê Thị Thơm 01/01/2002 Nữ SXCT 91210808 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 M-40 Lê Tiến Dũng 18/08/1996 Nam SXCT 51101563 Lào Cai Không khám sức khỏe

41 M-41 Lý Thị Ngọc Diệp 15/05/2000 Nữ SXCT 50102841 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

42 M-42 Trần Thị Huyên 28/04/1998 Nữ SXCT 50113180 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Trịnh Văn Đức 08/08/2000 Nam SXCT 51101562 Lào Cai Không khám sức khỏe

44 M-44 Tưởng Thu Thủy 14/06/1994 Nữ SXCT 50122978 Gia Lai Không khám sức khỏe

45 M-45 Nguyễn Hoàng Minh 10/10/1997 Nam SXCT 51111902 Bình Phước Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Nho Khiêm 10/12/1993 Nam SXCT 51109691 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

47 M-47 Phan Văn Vương 23/11/1993 Nam SXCT 51107548 Nghệ An Không khám sức khỏe
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48 M-48 Thái Diện 10/02/1991 Nam SXCT 51109072 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

49 M-49 Trịnh Đình Đông  14/04/1992 Nam SXCT 51111751 Bình Thuận Không khám sức khỏe

50 M-50 Đoàn Đức Thi 20/10/2003 Nam SXCT 51104024 Thái Bình Không khám sức khỏe

51 M-51 Trần Thao 16/04/2000 Nam SXCT 51100007 Hà Nội Không khám sức khỏe

52 M-52 Đậu Thanh Tài 20/09/1990 Nam SXCT 51108756 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

53 M-53 Đinh Huy Tường 19/08/1989 Nam SXCT 51103901 Nam Định Không khám sức khỏe

54 M-54 Hà Công Thanh 21/08/1988 Nam SXCT 51109754 Quảng Bình Không khám sức khỏe

55 M-55 Hoàng Văn Tây 22/01/1999 Nam SXCT 51102104 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

56 M-56 Lê Ngọc Sơn 23/08/1998 Nam SXCT 51105923 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-57 Vũ Văn Tuấn 29/07/1998 Nam SXCT 51104333 Ninh Bình Không khám sức khỏe

58 M-58 Đặng Thị Mai Trang 28/04/1994 Nữ SXCT 51108116 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 M-59 Lê Thị Hằng 02/01/1993 Nữ SXCT 51106332 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Thị Thảo 23/12/1993 Nữ SXCT 51105897 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Thị Thu 10/11/1996 Nữ SXCT 51100875 Hải Dương Không khám sức khỏe

62 M-62 Võ Thị Loan 19/06/1996 Nữ SXCT 51110445 Quảng Trị Không khám sức khỏe

63 M-63 Võ Thị Thu Thùy 11/06/1995 Nữ SXCT 51109944 Quảng Bình Không khám sức khỏe

64 M-64 Nguyễn Văn Vũ 02/01/2004 Nam SXCT 51105164 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 M-65 Phan Văn Hoà 04/10/2004 Nam SXCT 51108058 Nghệ An Không khám sức khỏe

66 M-66 Trần Hữu Tài 08/10/2004 Nam SXCT 51109718 Quảng Bình Không khám sức khỏe

67 M-67 Mai Văn Lý Huỳnh 01/01/2004 Nam SXCT 51108823 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

68 M-68 Vương Xuân Quyết 09/07/2004 Nam SXCT 51100193 Hà Nội Không khám sức khỏe

69 M-69 Mai Văn Tân 20/04/1997 Nam SXCT 91227435 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

70 M-70 Trần Huyền Thoại 16/01/2000 Nam SXCT 51112855 Bạc Liêu Không khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Thị Ánh Phượng 03/12/1993 Nữ SXCT 50107248 Hà Nam Không khám sức khỏe

72 M-72 Phạm Thị Hoa 25/08/1994 Nữ SXCT 50108715 Hải Dương Không khám sức khỏe

73 M-73 Hoàng Thanh Liêm 19/05/2003 Nam SXCT 51101149 Hải Dương Không khám sức khỏe

74 M-74 Vương Đình Quyết 05/09/2003 Nam SXCT 51100023 Hà Nội Không khám sức khỏe

75 M-75 Lê Văn Vĩnh 21/09/1992 Nam SXCT 51103263 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

76 M-76 Trần Văn Dũng 07/08/1992 Nam SXCT 51102946 Bắc Giang Không khám sức khỏe

77 M-77 Bùi Quang Huy 01/12/2001 Nam SXCT 51105472 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-78 Phan Đức Thắng 11/05/2000 Nam SXCT 51102026 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

79 M-79 Chu Văn Tuấn 21/02/1988 Nam SXCT 51102929 Bắc Giang Không khám sức khỏe

80 M-80 Nguyễn Xuân Thân 22/06/1988 Nam SXCT 51100250 Hà Nội Không khám sức khỏe

81 M-81 Lê Hồng Cường 21/01/2002 Nam SXCT 51100020 Hà Nội Không khám sức khỏe

82 M-82 Lý Trung Kiên 23/07/2000 Nam SXCT 51102994 Bắc Giang Không khám sức khỏe

83 M-83 Nguyễn Hữu Quân 20/10/2001 Nam SXCT 51107286 Nghệ An Không khám sức khỏe

84 M-84 Võ Tiến Dũng 23/08/2000 Nam SXCT 51210035 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

85 M-85 Lê Minh Đức 24/12/1997 Nam SXCT 51106476 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-86 Nguyễn Gia Khang 22/10/1997 Nam SXCT 51112080 Đồng Nai Không khám sức khỏe

87 M-87 Đào Xuân Quân 20/07/1998 Nam SXCT 91210298 Thanh Hóa Khám sức khỏe

88 M-88 Hoàng Văn Đàn 06/06/2001 Nam SXCT 91220339 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

89 M-89 Đinh Quốc Chiến 09/09/1999 Nam SXCT 51100119 Hà Nội Không khám sức khỏe

90 M-90 Trần Quang Vinh 18/05/1998 Nam SXCT 51210047 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

91 M-91 Trần Thế Quyền 25/05/1993 Nam SXCT 51112154 Long An Không khám sức khỏe

92 M-92 Lê Văn Dũng 22/08/1996 Nam SXCT 51106959 Nghệ An Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Văn Phúc 29/10/1997 Nam SXCT 51105315 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-94 Hoàng Minh Tuấn 13/05/2002 Nam SXCT 51220008 Nghệ An Không khám sức khỏe

95 M-95 Phạm Thị Loan 02/12/1992 Nữ SXCT 90900235 Nghệ An Khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Đình Bình 01/04/1991 Nam SXCT 51103191 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

97 M-97 Phạm Hữu Quý 04/05/1993 Nam SXCT 51105895 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

98 M-98 Trần Văn Quang 21/02/1996 Nam SXCT 51100922 Hải Dương Không khám sức khỏe

99 M-99 Trịnh Văn Tiến 28/11/1981 Nam SXCT 50124002 Đắk Lắk Không khám sức khỏe



100 M-100 Đỗ Văn Cần 01/09/1991 Nam SXCT 51101099 Hải Dương Không khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Văn Phượng 02/09/1992 Nam SXCT 51104954 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-102 Nguyễn Đức Quyền 12/03/2000 Nam SXCT 51103361 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

103 M-103 Đỗ Hồng Quân 18/08/2000 Nam SXCT 51105377 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 M-104 Đỗ Xuân Tùng 29/07/1999 Nam SXCT 51105758 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-105 Lê Tiến Quân 24/03/2002 Nam SXCT 51101130 Hải Dương Không khám sức khỏe

106 M-106 Nguyễn Đức Thiện 04/09/2000 Nam SXCT 51101106 Hải Dương Không khám sức khỏe

107 M-107 Trần Đức Việt 01/09/2001 Nam SXCT 51103201 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

108 M-108 Nguyễn Khắc Huy 06/08/2000 Nam SXCT 51101089 Hải Dương Không khám sức khỏe

109 M-109 Đỗ Văn Tuấn 18/08/1987 Nam SXCT 51105862 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-110 Đậu Khắc Hùng 02/09/2000 Nam SXCT 51107161 Nghệ An Không khám sức khỏe

111 M-111 Nguyễn Doãn Mạnh 23/11/2000 Nam SXCT 51108206 Nghệ An Không khám sức khỏe

112 M-112 Lê Đăng An 04/05/2000 Nam SXCT 51105989 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

113 M-113 Mai Xuân Huy 14/01/2001 Nam SXCT 51105459 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

114 M-114 Trần Hữu Hiếu 20/09/2002 Nam SXCT 51109780 Quảng Bình Không khám sức khỏe

115 M-115 Trần Văn Phi 10/10/2001 Nam SXCT 51106120 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

116 M-116 Trần Duy Toàn 09/01/2002 Nam SXCT 51103693 Nam Định Không khám sức khỏe

117 M-117 Bùi Văn Quý 23/01/1994 Nam SXCT 51103606 Hòa Bình Không khám sức khỏe

118 M-118 Nguyễn Thọ Sơn 22/03/1995 Nam SXCT 51100004 Hà Nội Không khám sức khỏe

119 M-119 Lê Đăng Tuấn 19/05/1992 Nam SXCT 51109621 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 M-120 Lê Văn Thanh 15/04/1989 Nam SXCT 51106489 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

121 M-121 Nguyễn Văn Đô 02/10/1989 Nam SXCT 51109659 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

122 M-122 Nguyễn Văn Cường 08/09/1985 Nam SXCT 90400395 Bắc Giang Khám sức khỏe

123 M-123 Lê Phước Thịnh 07/07/2002 Nam SXCT 91225132 Quảng Trị Khám sức khỏe

124 M-124 Nguyễn Tư Nhân 17/05/2002 Nam SXCT 91224069 Quảng Bình Khám sức khỏe

125 M-125 Hoàng Tiến Hùng 12/11/1992 Nam SXCT 90900450 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

126 M-126 Nguyễn Mạnh Thắng 15/04/1997 Nam SXCT 50102509 Bắc Kạn Khám sức khỏe

127 M-127 Mai Khắc Thọ 04/10/1985 Nam SXCT 90900317 Thanh Hóa Khám sức khỏe

128 M-128 Hoàng Đạt Hưng 23/05/1989 Nam SXCT 51105673 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

129 M-129 Lê Văn Ký 23/10/1990 Nam SXCT 51105140 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

130 M-130 Trần Văn Nho 03/11/1997 Nam SXCT 51103915 Nam Định Không khám sức khỏe

131 M-131 Vũ Đức Huy 27/08/1990 Nam SXCT 51105239 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

132 M-132 Lưu Quang Khải 13/02/2001 Nam SXCT 51102715 Bắc Giang Không khám sức khỏe

133 M-133 Phạm Quốc Hùng 15/07/2001 Nam SXCT 51103367 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

134 M-134 Đoỗ Văn Hoàng 06/11/1999 Nam SXCT 51106011 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

135 M-135 Lê Bá Hoàng 15/06/2001 Nam SXCT 51106171 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

136 M-136 Nguyễn Dương 29/09/1997 Nam SXCT 51100493 Hà Nội Không khám sức khỏe

137 M-137 Phạm Thế Bằng 02/09/1995 Nam SXCT 51101861 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

138 M-138 Trịnh Đình Thịnh 12/05/1992 Nam SXCT 51106605 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

139 M-139 Đào Đức Lương 14/10/2003 Nam SXCT 51100707 Hải Phòng Không khám sức khỏe

140 M-140 Trần Quốc Khánh 21/05/2002 Nam SXCT 51112914 Cà Mau Không khám sức khỏe

141 M-141 Trần Quốc Nghiêm 16/01/2004 Nam SXCT 51112611 Hậu Giang Không khám sức khỏe

142 M-142 Nguyễn Đình Vũ 19/09/1987 Nam SXCT 91225906 Đà Nẵng Khám sức khỏe

143 M-143 Bùi Duy Tiến 21/11/2000 Nam SXCT 51100966 Hải Dương Không khám sức khỏe

144 M-144 Đỗ Văn Trường 15/05/1998 Nam SXCT 51102531 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

145 M-145 Tạ Duy Thật 21/05/1999 Nam SXCT 51100039 Hà Nội Không khám sức khỏe

146 M-146 Nguyễn Tiến Đạt 30/04/1999 Nam SXCT 51100091 Hà Nội Không khám sức khỏe

147 M-147 Nguyễn Văn Hải 30/06/2002 Nam SXCT 91215336 Nghệ An Khám sức khỏe


